
  NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Dương Thị Thu Phượng; 

   Các hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thủy 

                                          Bà Phan Thị Thúy Hà  

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Ông Trần Quốc Trung, Cán bộ Tòa 

án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:                                               

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên.  

     Ngày 08/5 /2020, tại  trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/TLST-HS ngày 

16/3/2020 đối với bị cáo: 

          Họ và tên: Trần Thị L, sinh năm 1990; ĐKNKTT: Thôn Lâm Sinh, xã Đại 

Minh, huyện Y, tỉnh B; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hoá: 10/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ tên bố: Trần Huy S; Họ tên mẹ: Cao 

Thị T; Có 01 con sinh năm 2015; 

 Tiền án, tiền sự: Không; 

     Danh chỉ bản số 050, lập ngày 26/12/2019 tại Công an quận Bắc Từ Liêm. Bị 

cáo bị bắt khẩn cấp ngày 17/12/2019, hủy bỏ biện pháp tạm giữ ngày 25/12/2019, 

hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên 

tòa. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Lê H, sinh năm 2001 

HKTT và ở  Số 102, ngõ 132 đường Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, 

Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Thị L bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

          Khoảng 01 giờ 40 ngày 16/12/2019, tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hạ Vy I tại số 61/33 
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đường Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện tại Phòng 401 và 

Phòng 502 có 02 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, cụ thể: 

 - Tại Phòng 401: Khách mua dâm là Lê H (sinh năm: 2001; HKTT: Mai Dịch, 

Cầu giấy, Hà Nội) và gái bán dâm là Lý Thị Nìn (Sinh năm: 1997; HKTT: T21, 

Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang). 

- Tại phòng 502: khách mua dâm là Phùng M (SN: 1987; HKTT: Yên Khoái, 

Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) và gái bán dâm là Trần Thị L. 

Qua đấu tranh tại chỗ Lý Thị Nìn khai nhận đến khách sạn bán dâm cho Lê H 

qua sự  môi giới của Trần Thị L với giá 1.500.000 đồng/1 người/ 1 đêm nên tổ công 

tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa những các đối tượng về trụ sở để làm rõ. 

Vật chứng thu giữ: 

 - Thu giữ của Trần Thị L: 

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng - bạc, lắp sim số 0984437428, đã 

qua sử dụng. 

 +  4.000.000 đồng. 

 + 01 vỏ bao cao su đã qua sử dụng. 

 - Thu giữ của Lê H:   

+ 01 bao cao su đã qua sử dụng.     

 + 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 2730 màu đen, lắp sim số 0921720379, đã 

qua sử dụng . 

 Quá trình điều tra xác định:  
 Vào tối ngày 15/12/2019, anh Lê H và anh Phùng M uống rượu với nhau và 

có nhu cầu mua dâm nên thống nhất cùng góp tiền để mua dâm. H tìm trên mạng xã 

hội và liên lạc với gái bán dâm là Trần Thị L, sử dụng số điện thoại: 0984437428. 

Sau đó H sử dụng điện thoại của mình là 0921720379 gọi và nhắn tin đến số của L 

để thỏa thuận mua dâm với giá 1.500.000 đồng/1 người/ 1 đêm và nhờ L gọi thêm 

một gái bán dâm nữa cho bạn của mình là Phùng M. L đồng ý và thống nhất 23 giờ 

30 gặp nhau để mua bán dâm còn địa chỉ mua bán dâm thì Hải sẽ nhắn tin sau. Khi 

đang ở trong phòng trọ tại số 6, ngõ 6 đường Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội, L rủ Lý Thị Nìn, là bạn cùng phòng trọ đi bán dâm với giá 1.500.000 

đồng/1 người/ đêm. Nìn đồng ý. Sau đó, H nhắn tin cho L địa chỉ mua bán dâm tại 

nhà nghỉ Hạ Vy I tại số 61/33 đường Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội. Đến khoảng 01 giờ 00 ngày 16/12/2019, sau khi H, M, Nìn, L đi ăn về cùng 

nhau đến nhà nghỉ Hạ Vy I thuê phòng 401 và 502 để mua bán dâm. Tại phòng 401 

của nhà nghỉ, M đưa cho L 1.000.000 đồng tiền công đi lại. Sau đó, M cùng L lên 

phòng 502 còn Nìn ở lại phòng 401 bán dâm cho H. Do trong phòng 502 không có 

bao cao su nên M đã xuống phòng 401 để lấy bao cao su. Tại phòng 401 H đã thanh 

toán 3.000.000 đồng tiền mua dâm cho Nìn, Nìn đã đưa lại số tiền này cho M nhờ M 

đưa lại cho L. Sau khi nhận tiền, M quay lại phòng 502 đưa tiền cho L và quan hệ 



tình dục. Tại phòng 401, Nìn tắm rồi lấy bao cao su đeo vào dương vật cho H rồi 

quan hệ tình dục được khoảng 30 phút thì H xuất tinh, Nìn tháo bao cao su vứt 

xuống đất rồi đi tắm, quay lại phòng rồi cùng H nằm ôm nhau thì bị Công an quận 

Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra phát hiện nên đã lập biên bản, thu giữ vật chứng và 

đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. 

 Tại cơ quan điều tra, Trần Thị L, Lê H, Lý Thị Nìn, Phùng M khai nhận hành 

vi như trên và khai: đây là lần đầu tiên L môi giới bán dâm và không được hưởng lợi 

từ việc môi giới. 

Đối với hành vi bán dâm của Trần Thị L và Lý Thị Nìn, ngày 24/2/2020, Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành 

chính về hành vi bán dâm, mức phạt 200.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 

23 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ.  

Đối với hành vi mua dâm của Lê H và Phùng M, ngày 24/2/2020, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính về 

hành vi mua dâm, mức phạt 750.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị 

định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. Đối với nhà nghỉ Hạ Vi 

có đầy đủ giấy tờ theo quy định, anh Lê Đức Mạnh (SN: 1993, HKTT: thôn 1, xã 

Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái) người cho anh Lê H, Phùng M, Trần Thị L và Lý 

Thị Nìn thuê phòng không biết mục đích để mua bán dâm nên Cơ quan điều tra 

không xử lý. 

Đối với các vật chứng thu giữ của Trần Thị L, Lê H tiếp tục tạm giữ, xử lý 

theo quy định của pháp luật.   

Bản Cáo trạng số 52/CT-VKS, ngày 10/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm đã truy tố Trần Thị L về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 

328 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 - Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình 

sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị L mức án từ 06  đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời hạn thử thách từ 12 đến 18 tháng.  

Tịch thu sung công 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 2730 màu đen, có số sim 

0921720379, đã qua sử dụng thu giữ của Lê H. 01 điện thoại di động Iphone X màu 

trắng - bạc, lắp sim số 0984437428, đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Trần Thị L. 

Tịch thu sung công 4.000.000đ thu giữ của bị cáo. Tịch thu tiêu hủy 01 vỏ bao cao 

su, 01 bao cao su đã qua sử dụng.  



Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Những căn cứ xác định tội danh: 

Khoảng 01 giờ 40 ngày 16/12/2019, tại nhà nghỉ Hạ Vy I tại số 61/33 đường 

Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Trần Thị L môi giới cho Lý Thị 

Nìn bán dâm cho Lê H với giá 1.500.000 đồng/1 đêm. Do đó, bị cáo đã phạm tội 

“Môi giới mại dâm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ 

luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã truy tố 

đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án : Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm hại tới chính sách phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, thuần 

phong mỹ tục của dân tộc và là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm. Bị 

cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm cho xã hội 

nhưng  vẫn cố tình  thực hiện. Vì vậy, đối với bị cáo cần áp dụng một mức hình phạt 

nghiêm minh để đảm bảo tính giáo dục đối với bị cáo và làm bài học ngăn ngừa 

chung. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo: 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn nên áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định 

tại điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn, Hội 

đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo 

được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và 

phòng ngừa chung.  



Ngoài hình phạt tù lẽ ra cần áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại khoản 4 

Điều 328 Bộ luật Hình sự nhưng xét bị cáo không nghề nghiệp nên miễn phạt tiền 

cho bị cáo. 

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 

2730 màu đen đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong, lắp sim số 

0921720379 của Lê H;  01 điện thoại di động Iphone X màu trắng - bạc, lắp sim số 

0984437428, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong của Trần Thị L. 

Lê H và Trần Thị L đã dùng các điện thoại trên để liên lạc mua bán dâm nên cần tịch 

thu sung quỹ Nhà nước. 

Số tiền 4.000.000đ thu giữ của bị cáo là tiền mua bán dâm nên tịch thu sung 

quỹ Nhà nước. 

Tịch thu tiêu hủy 01 vỏ bao cao su, 01 bao cao su đã qua sử dụng.  

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị 

cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố Trần Thị L phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

 1. Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị L 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời 

gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Trần Thị L về UBND xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo Trần Thị L thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình 

sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Trần Thị L cố ý vi phạm nghĩa vụ theo 

quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án sẽ quyết định 

buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

 2. Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung công:  

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 2730 màu đen, có số sim 0921720379, đã qua 

sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong. 

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng - bạc, lắp sim số 0984437428, đã 

qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong. 

+ Số tiền 4.000.000 đồng.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 vỏ bao cao su, 01 bao cao su đã qua sử dụng.  



(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 110/20 ngày 

12/3/2020  giữa Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án 

dân sự quận Bắc Từ Liêm). 

         3. Áp dụng Điều 98; khoản 2 Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Trần Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 

 

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

                       

   

                                                            Dƣơng Thị Thu Phƣợng 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo, người liên quan; 

- VKS ND quận Bắc Từ Liêm;  

- VKSND TP Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm; 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 

- Lưu HS - VP. 
 


